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	 BỘ QUỐC PHÒNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:                /TTr-BQP
	Hà nội, ngày         tháng      năm 2016



TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ

Về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 

số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam

                    Kính gửi:  Chính phủ.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của nguyên Phó Thủ trướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (nay là Thủ tướng Chính phủ), nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan đến chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Công văn số 8635/VPCP-V.I ngày 31/10/2014 của Văn phòng Chính phủ). Trong đó có Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa Việt Nam. Bộ Quốc phòng xin báo cáo Chính phủ những vấn đề cơ bản của Dự thảo Nghị định như sau: 
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH  

Ngày 12/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 162/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa Việt Nam thay thế Nghị định 137/2004/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa Việt Nam (sau đây viết gọn là Nghị định số 162/2013/NĐ-CP), tạo cơ sở pháp lý cho công tác xử lý vi phạm hành chính trên biển.
Ngày 31/10/2014, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 8635/VPCP-V.I gửi các Bộ, ngành có liên quan về việc thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban chỉ đạo 389 quốc gia đồng ý với kiến nghị của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan đến chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Qua thực tiễn 01 năm triển khai thực hiện Nghị định số 162/2013/NĐ-CP đã xuất hiện những vướng mắc, bất cập nhất định về thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, ảnh hưởng đến công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển. Cụ thể:

1) Về thẩm quyền xử phạt của lực lượng quản lý thị trường, Cảng vụ đường thủy nội địa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Để đảm bảo yêu cầu cấp thiết với việc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả nói chung, những vi phạm trong lĩnh vực này trên biển nói riêng, việc tăng cường lực lượng là hết sức cần thiết. Hiện tại, Nghị định số 162/2013/NĐ-CP mới quy định thẩm quyền của các lực lượng: Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Thanh tra Hàng hải, Cảng vụ Hàng hải và Cục trưởng Cục Hàng hải, Kiểm ngư. Một số lực lượng có liên quan chưa quy định thẩm quyền xử phạt, như: Lực lượng quản lý thị trường, Cảng vụ đường thủy nội địa, Chủ tịch ủy ban nhân dân. Điều này là chưa phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính cũng như thực tiễn công tác xử phạt vi phạm hành chính trên biển trong thời gian qua. Do vậy, việc bổ sung quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng quản lý thị trường, Cảng vụ hàng hải, Chủ tịch ủy ban nhân dân trong Nghị định 162/2013/NĐ-CP theo hướng những lực lượng này có thẩm quyền xử phạt theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực mà lực lượng quản lý là cần thiết.

2) Thẩm quyền xử phạt của Hải quan

Theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 162/2013/NĐ-CP, lực lượng Hải quan có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 5 và khoản 1 Điều 15 phát hiện trong địa bàn hoạt động và lĩnh vực quản lý của Hải quan. Việc giới hạn hành vi vi phạm mà lực lượng Hải quan có thẩm quyền xử phạt tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 162/2013/NĐ-CP đã trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả công tác xử lý vi phạm trên biển của lực lượng Hải quan. Điều 15 Nghị định số 162/2013/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm, hình thức xử phạt đối với những vi phạm về vận chuyển, mua bán, trao đổi, sang mạn hàng hóa trái phép trên biển. Do vậy, việc bổ sung quy định về thẩm quyền xử phạt của Hải quan đối với tất cả hành vi vi phạm tại Điều 15 là cần thiết.

3) Thẩm quyền xử phạt của Bộ đội Biên phòng

Điều 29 Nghị định 162/2013/NĐ-CP quy định chỉ có Đồn trưởng, Hải đội trưởng, Chỉ huy trưởng Tiểu khu Biên phòng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, Chỉ huy trưởng Hải đoàn Biên phòng  trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng mới có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Trong khi đó, thực tế hoạt động, thì Đồn trưởng, Chỉ huy trưởng rất ít khi hoặc không trực tiếp làm công tác kiểm soát hành chính. Do đó, cần thiết phải bổ sung thẩm quyền xử phạt của Trạm trưởng, Đồn trưởng của Bộ đội Biên phòng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và phù hợp với quy định của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP.

4) Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính. 
Để đảm bảo thống nhất với các sửa đổi, bổ sung về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đồng thời đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác xử phạt vi phạm hành chính, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung quy định về lập biên bản vi phạm hành chính cho phù hợp. Theo đó, Dự thảo Nghị định bổ sung thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính của một số chức danh như sau:

- Bổ sung thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển; cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, kiểm ngư viên; Thanh tra viên thuộc Thanh tra Bộ Giao thông vận tải, Thanh tra chuyên ngành Hàng hải, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Hàng hải, công chức, viên chức Cảng vụ Hàng hải đang thi hành công vụ; Kiểm soát viên thị 0trường đang thi hành công vụ theo lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành phù hợp. 
Từ những lý do trên, để đảm bảo việc quy định đầy đủ thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của các lực lượng có liên quan theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính; tăng cường lực lượng đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý an ninh, trật tự, an toàn, bảo đảm thực thi pháp luật trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa Việt Nam, đặc biệt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biển, thì việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định 162/2013/NĐ- CP là rất cần thiết. 

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH 

Việc soạn thảo Nghị định được tiến hành trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo sau đây:

- Nghiên cứu một cách toàn diện các quy định liên quan đến thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển; các kiến nghị sửa đổi, bổ sung để dự thảo các quy định phù hợp, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại nói riêng, tăng cường công tác đấu tranh, xử lý vi phạm, tội phạm trên biển nói chung, 

- Nội dung dự thảo phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và hệ thống các văn bản pháp luật khác liên quan; 

- Đáp ứng yêu cầu quản lý và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo đảm tính khả thi trong quá trình áp dụng thực hiện pháp luật trong vùng biển, đảo Việt Nam.
III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định 778/QĐ-BQP ngày 12/3/2015 thành lập Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Ban soạn thảo đã làm việc khẩn trương, định hướng soạn thảo và chỉ đạo thành viên Ban soạn thảo, Tổ Biên tập rà soát các quy định liên quan đến thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các lực lượng có liên quan; nghiên cứu thực tiễn tổ chức thi hành và những hạn chế, bất cập trong Nghị định số 162/2013/NĐ-CP, xây dựng dự thảo Nghị định. 
- Dự thảo Nghị định đã được gửi xin ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan, đã được chỉnh lý để hoàn thiện trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở ý kiến thẩm định, Dự thảo Nghị định đã được tiếp tục chỉnh lý trước khi hoàn thành các thủ tục cần thiết để trình Chính phủ xem xét, ban hành.
IV. CÁC Ý KIẾN KHÁC NHAU 

1) Về thẩm quyền xử phạt của quản lý thị trường, quá trình soạn thảo có ý kiến cho rằng, mặc dù thẩm quyền của quản lý thị trường có liên quan đến các quy định tại Nghị định số 162/2013/NĐ-CP song căn cứ vào thực tế địa bàn hoạt động của lực lượng quản lý thị trường thì việc quy định thẩm quyền của lực lượng này trong Nghị định này là không phù hợp. 
Tuy nhiên, cơ quan chủ trì soạn thảo cho rằng, quản lý thị trường là lực lượng có thẩm quyền xử phạt theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và để đảm bảo tăng cường lực lượng chống vi phạm hành chính trong lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thì cần thiết phải bổ sung quy định về thẩm quyền của lực lượng quản lý thị trường vào Nghị định số 162/2013/NĐ-CP.

2) Đối với việc bổ sung thẩm quyền của Cảng vụ đường thủy nội địa, cũng có quan điểm cho rằng, Nghị định 162/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa Việt Nam trong khi Cảng vụ đường thủy nội địa là lực lượng thực hiện chức năng quản lý chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa. Bên cạnh đó, hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động quản lý của Cảng vụ nội địa trong Nghị định 162/2013/NĐ-CP được quy định tại Mục 2 Chương 2 là “những vi phạm ngoài vùng nước cảng biển”. Do đó, không cần thiết phải bổ sung quy định về thẩm quyền của Cảng vụ đường thủy nội địa. Tuy nhiên, với yêu cầu tăng cường lực lượng đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính trên biển, để đảm bảo việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về hàng hải rất cần thiết sự phối hợp của Cảng vụ đường thủy nội địa. Do đó, việc bổ sung quy định thẩm quyền xử phạt của Cảng vụ đường thủy nội địa là cần thiết.
3) Về thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp.

Về thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, có quan điểm cho rằng: Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, đối với địa bàn “các vùng biển, đảo và thềm lục địa” thì việc xác định Chủ tịch ủy ban nhân dân địa phương nào có thẩm quyền xử phạt là rất khó khăn. Việc quy định thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân dễ dẫn đến tranh chấp thẩm quyền xử phạt vì yếu tố địa bàn không được phân định rõ ràng về mặt địa giới hành chính như trên đất liền. Do đó, không cần thiết phải quy định thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND tại Dự thảo Nghị định. Trong trường hợp lực lượng phát hiện vi phạm, không đủ thẩm quyền xử phạt thì bàn giao cho lực lượng khác có thẩm quyền xử phạt như lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng hay lực lượng Cảnh sát biển. Tuy nhiên, cơ quan chủ trì soạn thảo cho rằng, để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính; đảm bảo công tác bàn giao, phối hợp xử lý vi phạm của các lực lượng Hải quan, Biên phòng, Cảnh sát biển thì việc bổ sung thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp là phù hợp.
V. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định gồm 3 điều, có nội dung cơ bản như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

1. Bổ sung điểm a1 vào khoản 2 Điều 15;

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 29 về thẩm quyền của Bộ đội Biên phòng;

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 30 về thẩm quyền xử phạt của Hải quan;

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 31 về thẩm quyền xử phạt của Thanh tra Hàng hải, Cảng vụ Hàng hải, Cảng vụ đường thủy nội địa, Cục trưởng Cục Hàng hải, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. 
5. Bổ sung Điều 31a về thẩm quyền của Quản lý thị trường;

6. Bổ sung Điều 31b về thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân;

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 33 về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Điều 3. Trách nhiệm thi hành
Trên đây là một số nội dung cơ bản của Dự thảo “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên vùng biển, đảo và thềm lục địa Việt Nam”, Bộ Quốc phòng kính trình Chính phủ xem xét, quyết định.
(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung; Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành liên quan; ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; Các bản chụp Công văn số 8635/VPCP-V.I ngày 31/10/2014 của Văn phòng Chính phủ; ý kiến của các Bộ liên quan và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp)./.
	
	 BỘ TRƯỞNG

	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để bc);

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- BTL Cảnh sát biển;

- Lưu: VT, VPC; Hg06.
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